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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

                                        Kính gửi: Bộ trưởng

Thực hiện quy định về việc hướng dẫn và tổ chức triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (ban hành theo Quyết định số 1249/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ (sau đây gọi là “Điều lệ Sáng kiến”). Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng về dự thảo Thông tư như sau:

I. Sự cần thiết của việc ban hành và quá trình soạn thảo Thông tư
Để bảo đảm việc hướng dẫn và thống nhất áp dụng các quy định của  Điều lệ Sáng kiến, việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến là đòi hỏi cấp thiết, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết góp phần khuyến khích, thúc đẩy và hỗ trợ cho hoạt động sáng kiến, đưa hoạt động sáng kiến phát triển thành phong trào thi đua lao động sáng tạo rộng khắp trong cả nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Dự thảo Thông tư đã được Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì soạn thảo, được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của một số đơn vị thuộc Bộ (Vụ Pháp chế, Văn phòng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Ban Khoa học và Công nghệ địa phương). Dự thảo Thông tư cũng được đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ và của Cục, đồng thời gửi đi lấy ý kiến của một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ  Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương,...) vào tháng........  /2012. Dự thảo Thông tư này đã được chỉnh lý và hoàn thiện, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức nêu trên.
II. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 15 điều, cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Thông tư này hướng dẫn một số quy định về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến.

2. Cơ sở xét công nhận sáng kiến (Điều 2)
Khái niệm “cơ sở”  trong Điều lệ Sáng kiến cần được giải thích và quy định chi tiết để bảo đảm sự thống nhất khi thi hành. Điều 2 giải thích rõ hơn về “cơ sở” xét công nhận sáng kiến đồng thời quy định khả năng ủy quyền, ủy nhiệm công nhận sáng kiến cho các đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc để phản ánh thực trạng hoạt động này tại các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp lớn.
3. Đối tượng của sáng kiến (Điều 3)
Điều này xác định các đối tượng được coi là “sáng kiến” theo quy định của Điều lệ Sáng kiến, xác định cụ thể những đối tượng được coi là “giải pháp kỹ thuật”, “giải pháp quản lý”, “giải pháp tác nghiệp”, “giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật” để xây dựng cơ sở pháp lý thống nhất cho các cơ quan, tổ chức trong việc xét công nhận sáng kiến. 
4. Tính mới của sáng kiến (Điều 4)
Làm rõ quy định “chưa bị bộc lộ công khai trong phạm vi cơ sở” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến.
5. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Điều 5)
Điều này hướng dẫn cụ thể về một số nội dung cần phải có trong Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong việc viết phần mô tả, cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở công nhận sáng kiến khi xét công nhận sáng kiến, tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo Thông tư có quy định hướng dẫn cụ thể về một số nội dung cần được đề cập cụ thể trong phần mô tả sáng kiến.
Dự thảo dành quyền quy định mẫu đơn cho các cơ sở. Trường hợp cơ sở không quy định thì Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư.
6. Tiếp nhận, xem xét đơn và xét công nhận sáng kiến (Điều 6)
Điều này quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ sở công nhận sáng kiến trong việc tiếp nhận, quản lý đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, bảo đảm việc giữ bí mật đối với các nội dung cần được bảo mật trong đơn theo yêu cầu của tác giả sáng kiến (nếu có); Giấy biên nhận đơn có thể làm theo mẫu nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

Bên cạnh đó, Điều này cũng xác định rõ trách nhiệm của cơ sở công nhận sáng kiến trong việc thực hiện thủ tục xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến (có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục III). Việc tra cứu thông tin để đánh giá đối tượng trong đơn về tính mới theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Điều lệ Sáng kiến và về tình trạng bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật để cơ sở xét công nhận sáng kiến tự quyết định.
7. Công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư (Điều 7)
Để hướng dẫn thực hiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 của Điều lệ Sáng kiến, dự thảo Thông tư quy định rõ: đối với các sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét và chấp thuận việc công nhận sáng kiến là cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã trực tiếp thực hiện việc đầu tư để tạo ra sáng kiến, trừ trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương nơi cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến đóng trụ sở đồng ý thực hiện trách nhiệm này thay cho cơ quan, tổ chức đó.

Để bảo đảm việc cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến nói chung, trong đó có các sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, dự thảo quy định:
“Đối với sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, tác giả sáng kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã trực tiếp thực hiện việc đầu tư để tạo ra sáng kiến có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc sáng kiến được công nhận cho Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương nơi cơ sở công nhận sáng kiến đóng trụ sở (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này)”. 

8. Hội đồng sáng kiến (Điều 8)
Điều này làm rõ các quy định về Hội đồng sáng kiến tại Điều 8 của Điều lệ Sáng kiến, đặc biệt là quy định về kinh phí cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến “được thực hiện theo quy định nêu tại khoản 3 Điều 16 của Điều lệ Sáng kiến và theo quy định của Bộ Tài chính” để giúp cho các cơ sở và các địa phương có thể dễ dàng thành lập và duy trì hoạt động của những hội đồng này. Bên cạnh đó, nhằm thống nhất với pháp luật về thi đua, khen thưởng, Điều này cũng quy định “Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở theo pháp luật về thi đua khen thưởng có thể là Hội đồng sáng kiến” với điều kiện phải đáp ứng các quy định về Hội đồng sáng kiến nêu trong điều này và phải được người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến thành lập.
9. Giấy chứng nhận sáng kiến (Điều 9)
Điều này làm rõ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận sáng kiến: không chỉ có giá trị trong cơ sở công nhận sáng kiến, mà có giá trị làm bằng chứng về việc công nhận sáng kiến. Như vậy, Giấy chứng nhận này có thể sử dụng vào bất cứ vụ việc nào cần phải chứng minh quyền của các tổ chức, cá nhân đối với sáng kiến.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến, Điều này quy định Giấy chứng nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục III.

10.  Áp dụng, chuyển giao sáng kiến (Điều 10)
Điều này quy định về quyền áp dụng và chuyển giao sáng kiến của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và tác giả sáng kiến quy định tại các điểm a và b khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 9 Điều lệ Sáng kiến.

Quy định tại khoản 2 Điều này cũng làm rõ bất cứ tổ chức, cá nhân nào áp dụng sáng kiến cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc áp dụng sáng kiến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Về các cơ quan, tổ chức được thực hiện dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Điều lệ Sáng kiến, khoản 6 Điều này quy định để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự quy định đối với lĩnh vực và địa bàn mình quản lý.
11. Thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (Điều 11)
Để thống nhất áp dụng quy định về việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, Điều 11 của dự thảo Thông tư xác định rõ một số quy định mang tính nguyên tắc sau đây (các quy định hướng dẫn cụ thể về việc trả thù lao sẽ được thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính):
Về nguyên tắc, việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến, cho người tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư với tác giả,  giữa chủ đầu tư với người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu.

Nội dung thỏa thuận là việc có hay không trả thù lao, mức thù lao, thời gian, thời hạn trả thù lao.

Hình thức thỏa thuận có thể là hợp đồng (ví dụ thỏa thuận riêng về thù lao, hợp đồng đầu tư để tạo ra sáng kiến, hợp đồng thuê việc, hợp đồng lao động, hợp đồng tuyển dụng...), hoặc nếu không có hợp đồng thì áp dụng các quy định của chủ đầu tư mà tác giả phải tuân thủ (ví dụ quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, quy chế về hoạt động sáng kiến…).

Chỉ trong trường hợp giữa các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được về việc trả thù lao thì mới áp dụng quy định tại Điều 10 của Điều lệ Sáng kiến. 
12.  Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến (Điều 12)
Để hướng dẫn thi hành quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (quy định tại Điều 2 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP), tại Điều 12 của dự thảo Thông tư đã xác định trách nhiệm cụ thể của Cục Sở hữu trí tuệ trong việc giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến trên phạm vi cả nước, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các Sở Khoa học và Công nghệ trong việc giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến tại địa phương.
Ngoài ra, để bảo đảm việc cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến nói chung, Điều 12 của dự thảo cũng quy định rõ: 

“Các Bộ, ngành, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo theo định kỳ hàng năm cho Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình công nhận, phổ biến, áp dụng sáng kiến, thông tin về các biện pháp khuyến khích hoạt động sáng kiến trong lĩnh vực quản lý được giao”.

13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (Điều 13)
Điều này quy định về phương thức giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tác giả sáng kiến, người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở nhận chuyển giao sáng kiến được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài và khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật về dân sự. Quy định này làm rõ quan hệ giữa các chủ thể này là quan hệ dân sự (lao động, hợp đồng), kể cả những người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước. Đối với các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước và hành vi của cán bộ, công chức vi phạm quy định quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến, việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
14. Hiệu lực thi hành (Điều 14)
Phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Thông tư quy định Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
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